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QUY TRÌNH SOẠN THẢO, XÁC ĐỊNH BMNN VÀ ĐỘ MẬT BMNN

ĐỐI VỚI VĂN BẢN, TÀI LIỆU



Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định: “1. Người soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại Tờ trình, Phiếu trình duyệt ký văn bản hoặc văn bản xác định độ mật của vật, địa điểm, lời nói, hoạt động chứa bí mật nhà nước và có trách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra. Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, chụp ở mục nơi nhận của tài liệu. Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi được người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; văn bản điện tử khi in ra để phát hành phải đóng dấu độ mật theo quy định.”

- Bước 1: Soạn thảo, tạo ra thông tin bí mật nhà nước trên máy tính độc lập, không kết nối mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông (trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của công tác cơ yếu) bảo đảm thực hiện nghiêm theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
Đồng thời, đảm bảo thể thức phần “Nơi nhận” của văn bản, tài liệu bí mật nhà nước thể hiện nội dung số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, chụp ở mục nơi nhận của tài liệu. 
Ví dụ: Văn phòng Học viện có tài liệu bí mật nhà nước gửi đồng chí Giám Học viện, Phòng 2 và Phòng 3; tại phần nơi nhận cần phải ghi như sau:
	Nơi nhận:
- Như trên;

- P2, P3 (để p/h thực hiện);

- Lưu: VT, P1(Đ1).LTH(03b).

* Tài liệu được phép sao, chụp.
	
	Nơi nhận:

- Như trên;

- P2, P3 (để p/h thực hiện);

- Lưu: VT, P1(Đ1).LTH(03b).

* Tài liệu không được phép sao, chụp.


Trong đó:

+ Bản gốc văn bản được lưu tại bộ phận Văn thư của Văn phòng Học viện.

+ “LTH” là tên viết tắt của người soạn thảo, tạo ra tài liệu bí mật nhà nước.

+ “03b” là số lượng bản chính văn bản được phát hành (03 bản) để gửi tới đồng chí Giám đốc Học viện và các đơn vị P2, P3. 

+ Dòng cuối phần “Nơi nhận” dùng để xác định việc tài liệu bí mật nhà nước sau khi phát hành “được phép sao, chụp” hoặc “không được phép sao, chụp”.

+ Việc xác định được phép hay không được phép sao, chụp được hướng dẫn tại Công văn số 4114/BCA-ANCTNB ngày 25/11/2022 của Bộ Công an. Theo đó, nội dung không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được áp dụng trong trường hợp bí mật nhà nước có độ mật cao (Tuyệt mật) để hạn chế tối da người tiếp cận và không sao, chụp vẫn có thể triển khai được nội dung bí mật nhà nước.

- Bước 2: Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước đối với văn bản, tài liệu phải căn cứ theo Danh mục bí mật nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành (bao gồm 32 danh mục thông thường và 03 danh mục được xác định bí mật nhà nước độ Mật) và quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (tại Khoản 2 Điều 10).


+ Việc đề xuất, xác định văn bản, tài liệu bí mật nhà nước phải được thực hiện tại Tờ trình hoặc Phiếu trình đề xuất độ mật và thể hiện căn cứ theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành (cụ thể đến điều, khoản, điểm).

+ Việc áp dụng, đối chiếu Danh mục bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành: Ngoài việc đối chiếu theo ngành, lĩnh vực (VD: đối với lĩnh vực ANQG, trật tự, ATXH là Quyết định số 25/QĐ-TTg về Danh mục BMNN lĩnh vực ANQG, trật tự, ATXH ), cần đối chiếu Danh mục theo một số lĩnh vực công tác có liên quan, điển hình như: 

Quyết định số 1722/QĐ-TTg về Danh mục BMNN của Đảng; 

Quyết định số 1294/QĐ-TTg về Danh mục BMNN lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

Quyết định số 531/QĐ-TTg về Danh mục BMNN lĩnh vực Giáo dục và đào tao; 

Quyết định số 1178/ QĐ-TTg về Danh mục BMNN trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế; 

Quyết định số 1923/QĐ-TTg về Danh mục BMNN thuộc lĩnh vực tài chính và ngân sách...

+ Lưu ý: Trường hợp sử dụng bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức khác thì phải xác định độ mật tương ứng. Trường hợp thông tin trong cùng một tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước có độ mật khác nhau thì xác định theo độ mật cao nhất (quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước).

- Bước 3: “Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ban hành, phát hành tài liệu hoặc tạo ra vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước” (trích Khoản 2 Điều 10 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước). Trên cơ sở đề xuất của người soạn thảo, người có thẩm quyền đối chiếu theo căn cứ để xác định bí mật nhà nước và độ mật bí mật nhà nước, xét thấy đảm bảo theo quy định thì ký, phê duyệt ban hành văn bản, tài liệu bí mật nhà nước và Tờ trình hoặc Phiếu trình đề xuất độ mật.

Về thẩm quyền: Khoản 2 Điều 10 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước. Tuy nhiên, trong hệ thống chính trị, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là cấp giúp việc trực tiếp cho cấp trưởng, được cấp trưởng phân công phụ trách các phần việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trưởng (thể hiện trong quy chế làm việc hay văn bản phân công công tác của cơ quan, đơn vị hoặc quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước); đồng thời cấp trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với phần việc đã phân công cho cấp phó. Do đó, cấp phó được ủy quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cũng có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước đối với thông tin thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trích dẫn Công văn số 4114/BCA-ANCTNB).


- Bước 4: Sau khi văn bản, tài liệu bí mật nhà nước được phê duyệt, cán bộ soạn thảo chuyển cho Văn thư cơ quan, đơn vị để phát hành đảm bảo theo số lượng, nơi nhận đã được phê duyệt.

* Lưu ý: Đối với Dự thảo văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước khi chưa được người có thẩm quyền quyết định độ mật và ký ban hành thì không đóng dấu chỉ độ mật trên dự thảo văn bản. Theo đó, khi gửi dự thảo phải có văn bản yêu cầu nơi nhận có trách nhiệm bảo vệ nội dung dự thảo, bảo đảm không để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước. Đồng thời, việc sao tài liệu dự thảo không phải thực hiện quy trình sao theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP (trích dẫn Công văn số 4114/BCA-ANCTNB).
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